THÔNG BÁO
KẾT QUẢ QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT NĂM 2011
Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước

Đến nay, công tác quan trắc quốc gia tài nguyên nước dưới đất đang được thực hiện ở các vùng: đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; Nam Bộ; Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hiện.
Trong quá trình thông tin, dự báo cảnh báo về diễn biễn tài nguyên nước dưới đất, một số   chữ viết tắt được hiểu như sau:  
Hcp: Mực nước hạ thấp cho phép

TCCP: giá trị hàm lượng giới hạn trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm QCVN 09: 2008/ BTN&MT

TB: Trung bình;
TDS: Tổng chất rắn hòa tan hay tính gần bằng độ tổng khoáng hóa; 
 A. Đồng bằng Bắc Bộ

I. Mực nước

1. Cảnh báo
Tại một số vùng khai thác nước mạnh, mực nước giảm dần theo thời gian, cần chú ý để điều chỉnh công suất khai thác. Tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, gần tới Hcp như Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội. Ở một số nơi như vùng Hải Hậu - Trực Ninh - Nam Định, Quỳnh Phụ - Thái Bình, mực nước hạ thấp còn ở mức an toàn nhưng do tầng chứa nước có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra. Các cơ quan quản lý tài nguyên nước cần chú ý để có giải pháp phù hợp.    

Mực nước hạ thấp nhất đo được tại công trình Q.63a (Mai Dịch- Cầu Giấy – Hà Nội) ngày 30/12/2011 là 28,73m chiếm 61,70% Hcp;  
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	Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q.109a ( Trực Phú-Trực Ninh-Nam Định)
	  Vị trí một số điểm cảnh báo về suy giảm mực nước vùng đồng bằng Bắc Bộ


 2. Dự báo 

* Vùng Hà Nội: Dự báo mực nước tháng 6 năm 2012 tại công trình Q.64a (Trung Tự - Đống Đa) là 25,46m và vào tháng 12 năm 2012 là 25,56m. Tại công trình Q.63a (Mai Dịch - Từ Liêm) dự báo mực nước tháng 6 năm 2012 là 28,45m và tháng 12 năm 2012 là 28,66m. 

*Vùng Nam Định: Dự báo mực nước tháng 6 năm 2012 tại công trình Q.109a (Trực Phú - Trực Ninh) là 10,15m  và vào tháng 12 năm 2012 là 10,25m.  
*Vùng Thái Bình: Dự báo mực nước tháng 6 năm 2012 tại công trình Q.159b (An Bài -Quỳnh Phụ) là 4,81m và vào tháng 12 năm 2012 là 4,95m.  
II. Chất lượng nước 
1. Tầng chứa nước Holocen trên (qh2)
Trong tầng qh2, vào mùa khô năm 2011   giá trị TDS trung bình của tầng là 2266 mg/l, có 13/36 mẫu vượt quá hàm lượng TCCP.  Có 7/7 mẫu đều có hàm lượng các ion Amôni cao hơn TCCP nhiều lần. Hàm lượng Amôni TB (tính theo Nitơ) trên toàn bộ số mẫu  vào mùa khô năm 2011 gấp 92,4 lần TCCP. Hàm lượng Amôni đặc biệt lớn đến 23,30 mg/l (gấp 233 lần TCCP) phát hiện tại công trình Q.57 Tân Lập - Đan Phượng - Hà Nội.

2. Tầng chứa nước Pleistocen dưới (qp1)
Kết quả tổng hợp từ 46 mẫu trong tầng qp1 mùa khô năm 2011 cho thấy giá trị TDS trung bình là 607 mg/l, vào mùa mưa, kết quả tổng hợp 51 mẫu toàn diện cho thấy giá trị TDS trung bình là 578 mg/l. Cả hai mùa có giá trị TDS giảm không đáng kể so với cùng kỳ năm 2010.  Về vi lượng, mùa khô có 17/32 mẫu có hàm lượng Mangan (Mn) vượt quá hàm lượng TCCP; có 4/32 mẫu có hàm lượng Asen (As) vượt TCCP, hàm lượng As cao nhất là 0,1500 mg/l (gấp 3 lần TCCP) tại công trình Q.58a (Hoài Đức - Hà Nội). Hàm lượng các nguyên tố vi lượng khác đều nhỏ hơn TCCP. Mùa mưa, có 12/30 mẫu có hàm lượng Mangan (Mn) vượt quá hàm lượng TCCP; có 4/30 mẫu có hàm lượng Asen (As) vượt TCCP, hàm lượng As cao nhất 0,387 mg/l (gấp trên 7 lần TCCP) tại công trình Q.58a (Hoài Đức - Hà Nội). Hàm lượng các nguyên tố vi lượng khác đều nhỏ hơn TCCP. 
 Có 18/18 mẫu có hàm lượng Amôni (NH4+) cao hơn nhiều lần TCCP. Hàm lượng Amôni trung bình (tính theo Nitơ) của 18 mẫu lớn hơn TCCP 92 lần vào mùa khô và 70 lần vào mùa mưa. Các mẫu có hàm lượng NH4+ cao trên 100 lần TCCP lần lượt là 18,67 mg/l tại công trình Q.88b (Chuyên Ngoại - Duy Tiên - Hà Nam); 17,89 mg/l mgl tại công trình Q.75a (Đông Mai - Hà Đông - Hà Nội); Q.58a (Hoài Đức - Hà Nội) và 16,02 mg/l tại công trình Q.83b (TP Phủ Lý - Hà Nam).
B. Đồng bằng Nam Bộ

I. Mực nước

 1. Cảnh báo

Tại một số vùng khai thác nước mạnh, mực nước giảm dần theo thời gian, cần chú ý để điều chỉnh công suất khai thác. Tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, vào khoảng tiệm cận với Hcp, đặc biệt ở khu vực quận 12, quận Bình Tân - thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mực nước Hcp đôi chỗ còn ở mức an toàn, do tầng chứa nước có chiều dày lớn, nằm sâu, mực nước Hcp tối đa là 50m song có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra. Các cơ quan quản lý tài nguyên nước cần chú ý để có giải pháp phù hợp.
* Vùng Hồ Chí Minh: Mức nước hạ thấp nhất đo được tại công trình Q015030 - tầng chứa nước qp1 (An Lạc - Bình Tân) ngày 6/3/2011 là 29,93m chiếm 59,86% Hcp. Tại công trình Q019340 - tầng chứa nước qp2-3 (Đông Hưng - Quận 12) ngày 30/4/2011 là 36,42m chiếm 72,84%. 
* Vùng Cà Mau: mực nước sâu nhất cách mặt đất tại công trình quan trắc Q19904T - tầng chứa nước n22 (TT Năm Căn-Ngọc Hiển) ngày 2/11/2011 là 13,95m chiếm 27,90% Hcp.   
* Vùng Sóc Trăng: mực nước sâu nhất cách mặt đất tại công trình Q598030 - tầng chứa nước qp1 (Phường 3-TP Sóc Trăng) ngày 30/12/2011 là 9,29m chiếm 18,58% Hcp.
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	Đồ thị dao động mực nước công trình quan trắc Q011340 (Tân Chánh Hiệp-Quận 12-TP HCM)
	Vị trí một số điểm cảnh báo về suy giảm mực nước vùng Nam Bộ


 2. Dự báo

* Vùng TP. Hồ Chí Minh:  
+ Quận Tân Bình-TP Hồ Chí Minh: Dự báo  mực nước tháng 6 và tháng 12 năm 2012 tại công trình Q015030 - Phường An Lạc lần lượt là  33,26m  và 34,06m;  
+ Quận 12-TP Hồ Chí Minh: Dự báo  mực nước tháng 6 và tháng 12 năm 2012 tại công trình Q011340 - Phường Tân Chánh Hiệp lần lượt là 29,73m và 30,27m; và tại công trình Q019340 - phường Đông Hưng là 40,63m và 41,56m.

* Vùng Cà Mau:  Dự báo mực nước tháng 6 và tháng 12 năm 2012 tại công trình điển hình Q19904T - TT Năm Căn, Ngọc Hiển lần lượt là 13,02m và 13,33m

* Vùng Sóc Trăng: Tại công trình Q598030 (Phường 3, TP Sóc Trăng), dự báo mực nước tháng 6 và tháng 12 năm 2012 lần lượt là 9,63m và 9,81m.
II. Chất lượng nước 

Một số thành phần trong nước vượt giới hạn, thường là TDS, NH4+ (tính theo Nitơ) và các thành phần vi lượng thường là Mn, As, Hg. Cụ thể các trường hợp vượt điển hình ở các đối tượng nghiên cứu, như sau:

- Chỉ số TDS thể hiện nước dưới đất nhạt (dưới 1500mg/l): Ở các tầng chứa nước chính, số công trình quan trắc đạt TCCP chiếm từ 50 đến 66% trên tổng số công trình lấy mẫu.

 - Các chỉ số khác: Vùng đồng bằng Nam Bộ đặc biệt chú ý đến chỉ tiêu Mn và NH4+. Trong các tầng chứa nước chính như qp1, qp3, n22 chỉ tiêu Mn hầu như đều vượt quá giới hạn cho phép. Điển hình là các công trình Q616040 (TT Bến Lục, Bến Lục, Long An - tầng qp1) là 23,65mg/l vào mùa khô, và 24,54mg/l vào mùa mưa; công trình Q409020M1 (Phường 3, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng - tầng qp3) là 5,03mg/l vào mùa khô và 11,71mg/l vào mùa mưa; Riêng chỉ tiêu NH4+ các tầng chứa nước chính đều vượt quá giới hạn cho phép.

C. Vùng Tây Nguyên
I. Mực nước

a. Tầng chứa nước Q

Tổng hợp kết quả quan trắc từ 20 công trình cho thấy độ cao mực nước TB tháng tầng chứa nước Q là 536,37m, thấp nhất 535,51m vào tháng 4 và cao nhất 537,33m vào tháng 10.

b. Tầng chứa nước Q2

Tổng hợp kết quả quan trắc từ 18 công trình cho thấy cao độ mực nước TB tháng tầng chứa nước Q2 là 647,58m, thấp nhất 645,50m vào tháng 4 và cao nhất 649,99m vào tháng 10.

c. Tầng chứa nước N2-Q1

Tổng hợp kết quả quan trắc từ 49 công trình cho thấy độ cao mực nước TB tháng tầng chứa nước N2-Q1 là 619,64m, thấp nhất 617,82m vào tháng 4 và cao nhất 621,95m vào tháng 10.

d. Tầng chứa nước n
Tổng hợp kết quả quan trắc từ 18 công trình cho thấy độ cao mực nước TB tháng tầng chứa nước n là 408,25m, thấp nhất 406,48m vào tháng 4 và cao nhất 410,35m vào tháng 10.
II. Chất lượng nước

Tại các công trình quan trắc, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy chất lượng nước  vùng Tây Nguyên tương đối tốt, chưa thấy dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất. Độ tổng khoáng hoá TB của nước dưới đất mùa khô là 148mg/l, mùa mưa là 142mg/l. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong nước dưới đất hầu hết đạt TCCP trừ Mangan (Mn), có 13,04% mẫu (mùa khô) và 4,35% mẫu (mùa mưa) có hàm lượng Mangan (Mn) cao hơn TCCP. Hàm lượng Mn cao nhất là 1,19 mg/l tại công trình LK18T (TT.An Khê - An Khê - Gia Lai). 
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